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TEXAS ULTRA TRITON CI-4/SL  

Dầu động cơ Diesel hạng nặng chất lượng cao 

            Reach Further!                    

 

MÔ TẢ 

Texas Ultra Triton là dầu chất lượng cao dùng cho động cơ Diesel hạng nặng, được 

dùng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các thiết xây dựng, máy phát điện, khai thác biển, 

dầu khí, khoáng sản và các ngành khác. Sản phẩm thích hợp cho cả động cơ diesel và 

động cơ xăng vận hành dưới mọi điều kiện khắc nghiệt, mức nhiệt độ thay đổi lớn. 

Sự kết hợp giữa dầu gốc tinh lọc và các phụ gia chất lượng cao giúp khả năng kiểm soát 

muội than tuyệt hảo, tăng cường khả năng chống mài mòn - oxi hóa, kéo dài chu kỳ thay 

dầu 

Texas Ultra Triton được sản xuất để đáp ứng những tiêu chuẩn về khí thải nghiêm ngặt 

của động cơ tuần hoàn khí xả cũng như động cơ hút khí tự nhiên của xe chở khách, chở 

hàng hóa chặng ngắn trong đô thị. Sản phẩm vượt trên mức yêu cầu kỹ thuật của các 

nhà sản xuất động cơ nổi tiếng như Allison, Caterpillar, Cummins, Daimler Chrysler và 

Volvo. 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

 API CI-4 

 ACEA A3/B3 

 ACEA E5-02 

 Allison C-4 

 Caterpillar ECF1 

 Cummins CES 20071/76 

 Daimler Chrysler MB 228.1/229.1 

 Mack EO-M Plus 

 MAN 3275 
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 MTU Oil Category 1 

 Volvo VDS-2 

 ZF TE-Ml04C/07C 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG 

 Vươt trên mức tiêu chuẩn của nhiều loại động cơ. 

 Hiệu quả cao khi sử dụng cho đội xe hỗn hợp. 

 Kiểm soát muội than và ăn mòn hiệu quả. 

 Độ kiềm (TBN) hợp lý giúp kiểm soát lượng bùn và trung hòa axit. 

 Độ nhớt ổn định làm giảm lượng dầu tiêu thụ. 

 Kéo dài tuổi thọ động cơ . 

 Chống oxi hóa, ổn định nhiệt, kéo dài chu kỳ thay dầu lên tới 20,000km 

ỨNG DỤNG 

 Được khuyên dùng cho động cơ xăng và diesel, động cơ ERG, động cơ tăng áp 

hoặc hút khí tự nhiên yêu cầu dầu có phẩm cấp CI-4 

 Thích hợp sử dụng cho nhiều lĩnh vực bao gồm khai khoáng, lâm nghiệp, nông 

nghiệp, xây dựng, hàng hải, phát điện 

 Có thể được sử dụng cho động cơ Diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc cao. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Độ nhớt SAE 15W40 20W50 

Tỷ trọng ở 150C, kg/l 0.880 0.885 

Ngoại quan  Trong suốt Trong suốt 

Độ nhớt ở 400C , mm2/s 108.5 170.9 

Độ nhớt ở 1000C , mm2/s 14.7 19.1 

Chỉ số nhớt 140 127 

Độ nhớt mô phỏng tự động CCS tại -150C, cP - 8710 
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Độ nhớt mô phỏng tự động CCS tại -200C, cP 5890 - 

Nhiệt độ đông đặc, 0C -27 -18 

Nhiệt độ chớp cháy, 0C 232 238 

Độ kiềm, mgKOH/g 11.1 11.1 

Tro Sulphat (% mass) 1.00-1.30 1.00-1.30 
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